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NHẬP MÔN CHỨNG KHOÁN



Trải nghiệm ngay ứng dụng ABS INVEST -
Ứng dụng giao dịch Cổ phiếu tốt nhất Việt nam 2023 

vinh danh bởi Global Businesss Outlook :

➢ Mở tài khoản đầu tư Online chỉ 1 phút
➢ Sinh lời tối ưu sau 1 đêm

➢ Xây dựng thói quen cập nhật kiến thức đầu tư mỗi ngày

KẾT HỢP KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH HIỆU QUẢ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.abs.app&fbclid=IwAR2phA7JqzSFK2zU_EvnDSljT7JWTK1PXIIGdm-t0jQIoYd8cj8sujux7qk
https://apps.apple.com/us/app/abs-invest/id1633376332?uo=4
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1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TÀI CHÍNH



Trong tài liệu này, ABS sẽ giới thiệu với các nhà đầu tư 4 SẢN PHẨM TÀI CHÍNH
phổ biển nhất trong thị trường tài chính, gồm có:

1. Cổ phiếu

3. Phái sinh2. Trái phiếu

4. Quỹ hoán đổi
danh mục - ETF



Là chứng nhận quyền sở hữu một lượng cổ phần nhất

định trong công ty phát hành của người nắm giữ nó.

Ví dụ: Công ty VNM có tổng lượng cổ phiếu phát hành là

100 cổ phiếu. Nếu bạn sở hữu 01 cổ phiếu VNM thì tức bạn

là chủ sở hữu 1% công ty công ty VNM. Nếu bạn sở hữu 51

cổ phiếu VNM, tức là bạn là người sở hữu 51% công ty

này. Với 51% cổ phần, gần như bạn đã có quyền kiểm soát

công ty.

1. CỔ PHIẾU LÀ GÌ

Phân biệt cổ phiếu và cổ phần?

Đọc kỹ lại đoạn trên. Bạn sở hữu 51 cổ phiếu VNM tức là bạn sở hữu 51% cổ
phần VNM. Lượng (tức số lượng) cổ phiếu và % cổ phần.



• Trái phiếu là công cụ tài chính cho phép chính phủ, công ty và các nhà phát hành (hay còn gọi là trái chủ) khác vay tiền từ nhà đầu tư
(người mua trái phiếu).

• Người phát hành trái phiếu có nghĩa vụ (contractual obligation) trả cho nhà đầu tư một khoản tiền xác định vào một ngày xác định.
Khoản tiền này bao gồm LÃI và TIỀN GỐC vào cuối kỳ.

Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ

(Government BONDS)

Trái phiếu doanh nghiệp

(Corporate BONDS)

Trái phiếu chính phủ giao dịch tập trung tại Sàn
giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), đối tượng
tham gia chính của thị trường này là các tổ
chức.

• Phát hành bởi chính phủ/các chính quyền địa
phương

• Được coi là loại trái phiếu “an toàn nhất”.
• Tỷ suất lợi nhuận không cao bằng Trái phiếu

doanh nghiệp

2. TRÁI PHIẾU LÀ GÌ



• Trong giao dịch kinh tế, phái sinh (tiếng Anh: derivative) là một dạng hợp đồng dựa trên giá trị của các tài sản cơ sở khác nhau như tài
sản, chỉ số, lãi suất hay cổ phiếu (giấy tờ có giá) – bản thân nó không có giá trị nội tại.

• Công cụ phái sinh có thể được sử dụng với nhiều mục đích bao gồm: phòng vệ, đầu cơ, tiếp cận với các tài sản hoặc thị trường khó giao
dịch.

• Các giao dịch phái sinh thông thường trên thế giới bao gồm: giao dịch các nghiệp vụ nợ thế chấp và hoán đổi rủi ro tín dụng, các giao dịch
kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn, giao dịch trần sàn (collar), và các sản phẩm cấu trúc.

3. SẢN PHẨM PHÁI SINH



3. SẢN PHẨM PHÁI SINH

Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 Chứng quyền (Covered Warrant)

Là thỏa thuận giữa bên mua và bên bán về một giao dịch diễn
ra trong tương lai với mức giá được xác định trước. Ở đây mức
giá được xác định trước là chỉ số VN30

Là sản phẩm do công ty chứng khoán phát hành và được
niêm yết trên sàn chứng khoán có mã giao dịch riêng và có
hoạt động giao dịch tương tự như chứng khoán cơ sở. Công
ty chứng khoán được phát hành CW là công ty được UBCK
nhà nước cấp phép.

Luôn gắn liền với 1 mã chứng khoán cơ sở để làm căn cứ
tham chiếu xác định lãi/lỗ.



ETF là tên viết tắt của Exchange Traded Fund tức là quỹ hoán đổi danh mục. Đây là một quỹ đầu tư được thành lập trên
cơ sở mô phỏng tỷ suất lợi nhuận của các chỉ số cổ phiếu, trái phiếu hoặc một loại tài sản, hàng hóa nào đó như giá
vàng, giá dầu, tỷ giá hối đoái, chỉ số VN30,…

Có 3 loại quỹ phổ biến nhất:

▪ Quỹ ETF cổ phiếu
Đây là quỹ đầu tư mô phỏng biến động của các bộ chỉ số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán như chỉ số VN100, chỉ số
VN30, chỉ số S&P 500…
▪ Quỹ ETF trái phiếu
Tương tự như quỹ ETF cổ phiếu thì quỹ ETF trái phiếu là loại quỹ mô phỏng những biến động của các bộ chỉ số trái phiếu
như: trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, các trái phiếu có khả năng sinh lời cao…
▪ Quỹ ETF theo ngành
Là loại quỹ mô phỏng biến động của một ngành hoặc một lĩnh vực sản xuất cụ thể nào đó. Ví dụ như ngành công nghiệp
ô tô, công nghệ thực phẩm, nông nghiệp…. hoặc của một loại hàng hóa.

4. QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC - ETF



4. QUỸ HOÁN ĐỔI DANH MỤC - ETF

Top các quỹ ETF lớn ở Việt Nam:

▪ Quỹ FTSE Vietnam Index ETF
▪ Quỹ ETF VFMVN30
▪ Quỹ ETF MFMVN Diamond
▪ Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF
▪ Quỹ SSIAM ETF

Ví dụ: Top 10 cổ phiếu lớn trong danh mục của quỹ
MFMVN Diamond

Cổ phiếu Số lượng Giá trị
Tỉ trọng 

NAV (%)

FPT 31.634.434 2.641,0 15,2

MW G 42.621.640 2.600,0 14,9

PNJ 22.517.228 2.567,0 14,8

REE 20.365.584 1.531,0 8,8

TCB 39.222.200 1.487,0 8,5

ACB 53.448.216 1.315,0 7,6

VPB 42.100.211 1.208,0 6,9

MBB 40.491.934 1.039,0 6,0

MSB 23.196.306 431,0 2,5

TPB 15.422.425 410,0 2,4

87,6Tổng cộng



“Mỗi loại sản phẩm tài chính đều đem lại mức tỷ suất lợi nhuận cũng như ẩn chứa mức rủi ro
tiềm tàng khác nhau. Nhà đầu tư cần có chiến lược giao dịch cũng như xây dựng danh mục
đầu tư cân bằng nhất để có thể nếu muốn chiến thắng
thị trường”



2. NHẬP MÔN CHỨNG KHOÁN



Lịch sử hình thành TTCK

Thế giới & Việt Nam
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1600s

Công ty Đông Ấn

Hà Lan

Cổ phiếu ra đời dưới

dạng giấy viết tay xác

nhận khoản tiền góp của

người dân cho các

chuyến đi giao thương

của công ty

1792

Sở GDCK New York
(NYSE) thành lập

NYSE là một trong

những sàn chứng khoán

nổi tiếng nhất trên thế

giới

1602

Sàn GDCK đầu

tiên thành lập

Sở GDCK Amsterdam là

sàn giao dịch chứng

khoán đầu tiên trên thế

giới

1949

Sở GDCK Tokyo 

thành lập

Sàn GDCK đầu tiên tại

châu Á, vốn hóa thị

trường hiện tại trên

4000 tỷ đô

Thế giới

Lịch sử hình thành TTCK
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1996

UBCK Nhà nước Việt Nam được 

thành lập 

2000

Sở Giao dịch Chứng khoán 

TP.HCM (HOSE) thành lập với 2 

mã REE & SAM

2005

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà

Nội (HNX) thành lập

2014

Quỹ ETF đầu tiên niêm yết

2009

• Sàn UPCOM thành lập

• Chứng quyền có đảm bảo

ra đời

2017

CK phái sinh chính thức được 

cho phép hoạt động

16

Việt Nam

Lịch sử hình thành TTCK



Các khái niệm cơ bản



Là chứng khoán (đa phần hiện nay ở dạng dữ liệu điện tử được giao dịch

trên sàn chứng khoán), xác nhận quyền sở hữu một lượng cổ phần nhất

định của nhà đầu tư trong công ty phát hành. Chỉ có công ty cổ phần mới

có quyền phát hành cổ phiếu.

CỔ PHIẾU
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CỔ PHIẾU OTC

OTC là viết tắt của "Over The Counter", là những cổ phiếu chưa

niêm yết, được giao dịch trên quầy không chính thức của các

công ty phát hành cổ phiếu, các ngân hàng hay các công ty

chứng khoán.

Có hai dạng cổ phiếu:

• Cổ phiếu có mã lưu ký: được quản lý bởi Trung tâm Lưu ký

chứng khoán (VSD).

• Cổ phiếu chưa có mã lưu ký: được quản lý bởi Phòng Quản

lý cổ đông của chính công ty phát hành, hoặc Công ty chứng

khoán giữ sổ cổ đông.

Đặc điểm của cổ phiếu OTC

THỜI GIAN 

GIAO DỊCH

SÀN GIAO 

DỊCH
QUẢN LÝ

THANH 
TOÁN

GIÁ CỔ 

PHIẾU

Mọi ngày bao gồm cả cuối

tuần và ngày lễ

Ngay sau khi giao

dịch

Không thông qua 

sàn giao dịch

VSD và công ty phát

hành quản lý

Theo thỏa thuận

giữa hai bên, không 

công khai
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THỜI GIAN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 3 SÀN VÀ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

8H45-9H00 9H00-9H15 9H15-11H30 11H30-13H00 13H00-14H30 14H30-14H45 14H45-15H

CKPS

Phiên định kỳ

mở cửa

Lệnh LO/ATO

Phiên khớp lệnh liên tục

Lệnh LO/MP

Nghỉ trưa

Phiên khớp lệnh liên tục

Lệnh LO/MP

Phiên định kỳ

đóng cửa

Lệnh LO/ATC

Hết giờ

HOSE

Chưa mở cửa

Phiên định kỳ

mở cửa

Lệnh LO/ATO

Phiên khớp lệnh

liên tục

Lệnh LO/MP

Phiên khớp lệnh liên tục

Lệnh LO/MP

Phiên định kỳ

đóng cửa

Lệnh LO/ATC

HNX
Phiên khớp lệnh liên tục

Lệnh LO/MTL/MOK/MAK

Phiên khớp lệnh liên tục

Lệnh LO/MTL/MOK/MAK

Phiên định kỳ

đóng cửa

Lệnh LO/ATC

Phiên sau giờ

Lệnh PLO

UPCOM
Phiên khớp lệnh liên tục

Lệnh LO

Phiên khớp lệnh liên tục

Lệnh LO

KHỚP LỆNH, GIỜ GIAO DỊCH
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NGUYÊN TẮC KHỚP LỆNH, NGÀY GIAO DỊCH T+

• Ưu tiên về giá: “Mua cao, bán thấp” 

• Ưu tiên về thời gian: “Lệnh vào trước, khớp trước”

Nguyên tắc khớp lệnh

Ngày T0

• Ngày mua/bán 
cổ phiếu

Ngày T+1

• CP/Tiền chưa về 
TK

Ngày T+ 2

• CP/Tiền về TK
nhưng chưa thể
bán 

• Có thể mang cổ 
phiếu đi cầm cố

Ngày T+2,5

• Có thể mua/bán 
CP

Ngày giao dịch T+ (trừ ngày lễ và T7, CN)

21



CÁCH TÍNH GIÁ THAM CHIẾU, GIÁ TRẦN, GIÁ SÀN

Giá trần = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu * Biên độ dao động)

Giá trần

Giá tham chiếu

Giá sàn

HOSE, HNX: Giá tham chiếu là giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó

UPCOM: là trung bình cộng của các mức giá giao dịch lô chẵn theo phương thức 

khớp lệnh trong ngày gần nhất trước đó

Giá sàn = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu * Biên độ dao động)

Biên độ dao động

Biên độ dao động
22



HOSE HNX UPCOM

Trong ngày GD đầu tiên ± 20% ± 30% ± 40%

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ sau ngày 

GD đầu tiên
± 7% ± 10% ± 15%

Đối với TH trả cổ tức/ thưởng bằng 

cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu 

trong ngày GD không hưởng quyền

Không quy định ± 30% Không quy định

BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG GIÁ BA SÀN
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HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH VÀ CÁC KÊNH ĐẶT LỆNH

Nhập mã mua/bán

Giá muốn mua/bán

Khối lượng muốn
mua/bán

Đặt lệnh mua/bán

a. Kênh Mobile – Ứng dụng ABS Invest

• Giao diện dễ dùng, thuận tiện cho việc giao dịch.

• Đặt lệnh nhanh dựa trên nền tảng công nghệ native app và

tính năng tự động điền mã, giá và khối lượng.

• Cập nhật dữ liệu thị trường và danh mục đầu tư nhanh chóng, 

chính xác.

• Mở tài khoản Online chỉ trong 1 phút. Tải App trải nghiệm 

ngay:

Hướng dẫn đặt lệnh trên màn hình Ứng dụng ABS Invest

https://apps.apple.com/us/app/abs-invest/id1633376332?uo=4
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.abs.app&fbclid=IwAR2phA7JqzSFK2zU_EvnDSljT7JWTK1PXIIGdm-t0jQIoYd8cj8sujux7qk


HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH VÀ CÁC KÊNH ĐẶT LỆNH

b. Kênh Website: https://invest.abs.vn/priceboard

• Đặt lệnh dễ dàng, thuận tiện khi theo dõi thông tin bảng giá

cùng lúc, hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.

• Đồ thị trực quan và dữ liệu cập nhật nhanh, chớp cơ hội đầu tư

đúng thời điểm.

• Tích hợp đầy đủ thông tin về thị trường, giao dịch, quản lý tài

sản ngay trong một nền tảng.
Nhập mã mua/bán

Giá muốn mua/bán

Khối lượng muốn
mua/bán

Đặt lệnh mua/bán

Hướng dẫn đặt lệnh trên Website giao dịch ABS

https://invest.abs.vn/priceboard


CÁC TRƯỜNG PHÁI ĐẦU TƯ PHỔ BIẾN

Đầu tư giá trị

• Lựa chọn cổ phiếu có giá trị nội tại cao hơn thị giá cổ
phiếu.

• Những cổ phiếu có P/E thấp hơn các cổ phiếu tương
quan.

• Các đại diện nổi tiếng: Benjamin Graham, Warren
Buffett.

Đầu tư tăng trưởng

• Tương tự như trường phái đầu tư giá trị nhưng nhà đầu
tư chấp nhận cả những cổ phiếu có P/E cao, đặc biệt là
các cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng cao.

• Các đại diện nổi tiếng: Philip Fisher, William O’Neil
(phương pháp CANSLIM).

Đầu tư theo phân tích kỹ thuật

• Sử dụng chart, các chỉ số kỹ thuật, khối lượng và giá
nhằm phân tích tâm lý thị trường, biến động cung – cầu
của cổ phiếu để đưa ra các quyết định mua/bán cổ
phiếu.

• Các đại diện nổi tiếng: Richard Wyckoff, Jesse
Livermore.

Đầu tư theo dòng tiền thông minh

• Các nhà đầu tư F0 thường có xu hướng đầu tư theo
cách nghe ngóng thông tin từ các quỹ lớn/khối ngoại
hoặc các “cá mập” nhằm thu lợi ngắn hạn từ việc
trading theo họ.

• Rủi ro của phương pháp này thường rất lớn do dễ bị sai
lệch thông tin.

4 trường phái đầu tư phổ
biến nhất hiện nay



MỘT SỐ TỪ LÓNG TRONG CHỨNG KHOÁN

➢ Khối ngoại – Tây: Nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân hoặc tổ chức).

➢ Khối nội – Khoai lang: Nhà đầu tư trong nước đầu tư mang tính đám đông, không phân tích kỹ trước khi ra quyết định mua bán.

➢ Chim lợn: Những người loan tin xấu chưa xác thực về thị trường. Nhóm người này thường hô hào trên các kênh truyền thông và

mạng xã hội nhằm mục đích khiến số đông mua với giá cao và bán với giá thấp.

➢ Bìm bịp: Những người loan tin tốt để mua cổ phiếu giá cao.

➢ Cởi trần: Thị trường, chứng khoán nào đó đi lên đến mức chạm trần.

➢ Tụt quần: Thị trường, chứng khoán nào đấy đi xuống.

➢ Múa bên trăng: Giá cổ phiếu giảm kịch biên độ nhưng không ai mua (đọc lái của trắng bên mua).

➢ Sọc (Short) hàng: Việc bán khống (short sell). Tức là mượn cổ phiếu không có trong tài khoản để bán sau đó mua để hoàn trả lại.

Cụm từ này cũng dùng để chỉ việc đầu cơ giá xuống vì dự báo thị trường/chứng khoán sắp sụt giảm.

➢ Úp sọt/Úp bô/Kéo xả: Bẫy chứng khoán đẩy thị trường lên và sau đó bán ra.
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3.1. MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH CÔNG TY

30

1 2 3

Hiểu công ty hoạt động như thế nào?

Rủi ro của công ty là gì?

Cổ phiếu/Trái phiếu của công ty có đáng
để đầu tư?

Tăng hiệu quả đầu tư, hạn chế rủi ro mất vốn



3.2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

31

01

Giới thiệu công ty Phân tích cơ cấu cổ 
đông & ban lãnh 
đạo

02 03

Phân tích cấu trúc 
công ty

04

Phân tích tình hình 
kinh doanh

05

Phân tích tình hình tài 
chính

Case study: Công ty Cổ phần FPT – FPT (HOSE)



3.3. GIỚI THIỆU CÔNG TY – VỊ THẾ DOANH NGHIỆP

Công ty công nghệ vị thế hàng đầu Việt Nam. FPT hoạt động trong 3 lĩnh vực gồm công nghệ, viễn thông và giáo dục. Hiện tại FPT sở hữu hạ tầng viễn thông phủ khắp 59/63

tình thành và không ngừng mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu với 179 văn phòng tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ.
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3.3. GIỚI THIỆU CÔNG TY – LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

Trong hơn 30 năm phát triển, với vai trò là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, FPT đã giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng tầm giá trị và góp phần quan trọng

thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới.

33



3.4. PHÂN TÍCH CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ BAN LÃNH ĐẠO

34

Các câu hỏi nên đặt ra : Cơ cấu cổ đông tại ngày 11/08/2022

▪ Cơ cấu cổ đông tập trung hay phân tán?

▪ Cổ đông lớn (sở hữu trên 5%) có phải là thành viên ban lãnh đạo

hay người có liên quan đến ban lãnh đạo của công ty không?

 Chủ sở hữu thực sự nếu họ cũng là lãnh đạo công ty, sẽ có khả năng

quyết định chiến lược phát triển của công ty trong tương lai.

 Công ty tốt thường thu hút các nhà đầu tư tổ chức tài chính uy tín

nước ngoài. Những nhà đầu tư này cũng thường ưa thích các công

ty minh bạch trong quản trị.

 Cơ cấu cổ đông ít xáo trộn qua các năm có thể cho thấy sự gắn bó

với công ty, hạn chế các mâu thuẫn phát sinh.

Trương Gia Bình

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh 
vốn nhà nước

Macquarie Bank Limited OBU

Macquane  Bank Limited

GIC Private Limited

Dragon Capital Vietnam Mother
Fund

The Caravel Fund (International)
Limited

Kuroto Fund Lp

Cashew Investments Pte.Ltd

Khác



3.4. PHÂN TÍCH CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ BAN LÃNH ĐẠO

Ban lãnh đạo là những người quản trị công ty. Hoạt động kinh doanh của công ty phát triển tốt hay thất bại phụ thuộc rất nhiều vào khả năng

lãnh đạo của họ. Do đó ban lãnh đạo phải được xem xét thận trọng về năng lực, kinh nghiệm và đạo đức

Yếu tố con người quan trọng bậc nhất khi đánh giá một công ty 
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3.5. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CÔNG TY

▪ Công ty có bao nhiêu mảng kinh doanh? Mảng nào là chính?

▪ Cấu trúc sẽ thể hiện sơ bộ về định hướng phát triển của một công ty.

▪ Các công ty tốt thường có một cấu trúc rõ ràng, mạch lạc, ít phân tán và các mảng

kinh doanh hầu hết đều có liên quan và bổ trợ lẫn nhau.

Các vấn đề lưu ý khi phân tích cấu trúc công ty
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3.6. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH

37

▪ Điểm mạnh của công ty là gì? Điểm mạnh 
có thể giúp công ty vượt trội hơn so với 
các đối thủ trong ngành không?

▪ Vị thế công ty trong ngành như thế nào?

▪ Điểm yếu của công ty là gì? Điểm yếu có 

thể khắc phục được không?

▪ Nếu không thể khắc phục thì rủi ro có thể 

xảy ra là gì?

▪ Cơ hội của ngành mà công ty đang hoạt 

động? 

▪ Ảnh hưởng của các cơ hội này đến sự 

phát triển của công ty trong tương lai?

▪ Thách thức của ngành mà công ty đang 

hoạt động là gì? 

▪ Ảnh hưởng của các thách thức này đến sự 

phát triển của công ty trong tương lai?

SWOT

Điể
m

m
ạnh Điểm

yếu

Thách
th

ứcCơ

hội

SWOT là viết tắt của Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức)



3.6. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH
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• Sản phẩm là gì? Giá bán như thế nào?

• Sản phẩm có ưu điểm gì so với sản phẩm cùng

loại trên thị trường?

• Rủi ro trong hoạt động kinh doanh chính là gì?

• Các phương pháp dự phòng và quản lý rủi ro?

• Mô hình tổ chức nhân sự như thế nào?

• Chính sách quản trị nhân sự như thế nào?

• Cách thức quản lý và đo lường kết quả hoạt

động theo từng mảng như sản xuất, kinh 

doanh, chi phí, vận hành..?

• Cách thức bán hàng như thế nào?

• Chính sách bán hàng như thế nào?

• Có điểm gì vượt trội so với đối thủ cạnh tranh?

• Quy trình sản xuất được vận hành như thế nào?

• Công nghệ sản xuất so với đối thủ như thế nào?

KHÁCH HÀNG

QUẢN LÝ 

HIỆU QUẢ

SẢN PHẨM 

VÀ GIÁ

BÁN HÀNG

RỦI RO 

TRONG HĐKD

QUY TRÌNH

VẬN HÀNH

NHÂN SỰ

7

1

6

5

4

3

2

• Nhà cung cấp đầu vào là bên nào? 

• Đối tượng khách hàng đầu ra là ai?



3.6. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH
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Phân tích tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp sẽ dựa trên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó.

Báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.



Để phân tích tình hình kinh doanh cần đọc báo cáo kết quả kinh doanh trong báo cáo

tài chính của công ty với những thông tin được tóm tắt như bảng bên. Có rất nhiều

thông tin nhưng các chỉ tiêu quan trọng nhất là doanh thu và lợi nhuận.

Các câu hỏi nên được đặt ra:

• Doanh thu và lợi nhuận có xu hướng tăng hay giảm? Tại sao?

• Triển vọng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai như thế nào?

• Cơ cấu doanh thu như thế nào? Sản phẩm dịch vụ nào là cốt lõi và sinh tiền cho

công ty?

• Có phát sinh các khoản doanh thu và lợi nhuận đột biến không? Vì sao? Cần cẩn

trọng với các khoản đột biến vì chúng có thể không lặp lại trong tương lai

• Kết hợp với phân tích bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để kiểm

tra chất lượng của doanh thu và lợi nhuận.

3.6. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH
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Phân tích tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp thông qua việc phân tích Báo cáo kết

quả hoạt động kinh doanh 



3.7. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Để phân tích tình hình tài chính cần đánh giá chất lượng BCĐKT, kết hợp với báo cáo

KQKD để thực hiện tính toán các chỉ tiêu tài chính.

41

Các vấn đề cần lưu ý khi xem xét bảng cân đối kế toán như sau:

Tổng tài sản thay đổi như thế nào qua các năm? Tại sao? Công ty có các giao dịch mua bán,

sáp nhập hay chia tách… ảnh hưởng lớn đến tổng tài sản không?

✓ Các khoản mục nào chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản? Biến động của các khoản mục

này qua các năm có bất thường?

✓ Tập trung vào các khoản hàng tồn kho có giá trị lớn so với doanh thu, phải thu khách

hàng, phải thu cho vay, phải thu khác, đầu tư tài chính, đầu tư Hợp đồng hợp tác kinh

doanh (BCC)… có giá trị lớn mà bên nhận là bên liên quan (*)

Tổng nợ phải trả thay đổi như thế nào qua các năm? Tại sao?

✓ Các khoản mục nào chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nợ? Biến động của các khoản mục này

qua các năm có bất thường?

✓ Lưu ý các khoản phải trả, nợ vay, nhận đặt cọc hoặc nhận BCC có giá trị lớn từ bên liên

quan.

Tổng vốn chủ sở hữu (VCSH) thay đổi như thế nào qua các năm? Tại sao?

✓ Các khoản mục nào chiếm tỷ trọng lớn trong VCSH? Biến động của các khoản mục này

qua các năm có bất thường?

✓ Lưu ý đến các công ty vừa được góp vốn vào đã chuyển tiền ra dưới hình thức phải thu

cho vay, đầu tư BCC…hoặc treo phải thu tiền góp vốn một thời gian dài.

(*) Ghi chú: Bên liên quan của một công ty là các công ty/ nhóm công ty có quan hệ
chung về mặt sở hữu hoặc các cá nhân có liên quan đến chủ sở hữu, ban lãnh đạo…
của công ty đó



Nguồn: VIC & TCBS

Biên Lợi nhuận sau thuế (Biên LNST) = Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu

=> Cho biết với mỗi đồng doanh thu, công ty tạo ra được bao nhiêu

đồng lợi nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này thể hiện khả năng sinh lợi sau

thuế của công ty nên càng cao càng tốt.

1. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:

ROE = Lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu bình quân

Trong đó: Vốn chủ sở hữu bình quân bằng trung bình cộng giá trị Vốn chủ

sở hữu năm này và năm trước gần nhất.

=> Chỉ tiêu ROE cho biết hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của công ty, thể

hiện qua việc một đồng vốn chủ sở hữu tạo ra được bao nhiêu đồng lợi

nhuận sau thuế. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt. Con số này sẽ thay đổi tùy

theo ngành và cơ cấu tài chính của công ty, nhưng mức 12-15% thường

được tham chiếu: trên mức này được xem là cao, dưới mức này được

xem là thấp. Nếu tìm kiếm cơ hội đầu tư nên quan tâm đến các công ty có

ROE cao hơn mức trung bình ngành.

3.7. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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Tình hình tài chính sẽ được thể hiện ở rất nhiều các chỉ tiêu nhưng các chỉ tiêu quan trọng nhất như sau:



Chỉ tiêu về khả năng trả nợ 2020 2021

Hệ số nợ/Tổng tài sản 30,5% 37,4%

Hệ số nợ/VCSH 68,5% 93,8%

EBIT/lãi vay (lần) 11,9 11,2 

Nợ vay/VCSH = Nợ vay/Vốn chủ sở hữu

Trong đó, Nợ vay = Vay ngắn hạn + Vay dài hạn

=> Tỷ lệ này thể hiện cơ cấu và tình hình tài chính của công ty. Ngoại trừ các

tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty bảo hiểm…, tỷ lệ Nợ vay/VCSH < 1

thường được xem là an toàn; ở những công ty trong ngành như bất động

sản, ngành sản xuất cần sử dụng nhiều vốn, tỷ lệ này thường > 1. Nói chung,

nên thận trọng với những công ty sử dụng tỷ lệ Nợ vay/ VCSH lên đến vài lần

nhưng sinh lợi thấp.

2. Chỉ tiêu về khả năng trả nợ:

EBIT/lãi vay = Lợi nhuận hoạt động/Chi phí lãi vay

 Cho biết khả năng thanh toán lãi vay của công ty bằng nguồn lợi

nhuận hoạt động. Tỷ lệ này > 1 cho thấy công ty tạo đủ lợi

nhuận hoạt động để đáp ứng chi phí lãi vay trong năm.

3.7. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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3. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:

Thanh toán hiện hành = Tài sản ngắn hạn/Nợ phải trả ngắn hạn

=> Cho biết khả năng thanh toán các khoản Nợ ngắn hạn của công ty

bằng Tài sản ngắn hạn. Tỷ lệ này > 1 thể hiện doanh nghiệp có khả năng

trả các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn.

Chỉ tiêu khả năng thanh toán 2020 2021

Hệ số thanh toán hiện hành (lần) 1,2 1,2

Hệ số thanh toán nhanh (lần) 1,1 1,1

Chỉ tiêu năng lực hoạt động 2020 2021

Vòng quay hàng tồn kho (lần) 13,3 12,5

Vòng quay khoản phải thu (lần) 5,3 6,1

Vòng quay khoản phải trả (lần) 7,8 8,6

Vòng quay tiền mặt (lần) 50,0 46,6

Vòng quay tổng tài sản (lần) 0,7 0,7

4. Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng tài sản:

Vòng quay tài sản = Doanh thu /Tổng tài sản bình quân

Trong đó: Tổng tài sản bình quân bằng trung bình cộng giá trị Tổng tài

sản năm này và năm trước gần nhất.

=> Chỉ tiêu này cho biết với mỗi đồng tài sản có bao nhiêu đồng doanh

thu được tạo ra. Chỉ tiêu này càng cao đồng nghĩa với việc doanh nghiệp

sử dụng tài sản vào sản xuất kinh doanh càng hiệu quả.

3.7. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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Cơ cấu nợ vay cho thấy:

▪ Công ty đang chủ yếu dùng nguồn vay nợ nào để tài trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn hạn và đầu tư trung dài

hạn (Vay ngắn hạn với Vay dài hạn)

▪ Cơ cấu các khoản vay nợ dài hạn được cấu thành bởi những loại nào (vay dài hạn, trái phiếu, vay khác như vay bên thứ ba…)?

▪ Các điều khoản của các khoản vay nợ này có thuận lợi cho công ty hay không (lãi suất, thời hạn, đồng tiền vay, lịch trả nợ…)?

3.7. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
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3.8. CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH GIÁ – VỐN HÓA

• Vốn hóa thị trường (Market Capitalization) được hiểu là tổng giá trị tất cả các cổ phiếu của công ty hiện đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán.

• Giá trị này phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu và giá trị thị trường của mã cổ phiếu đó tại thời điểm giao dịch. Nó có thể tăng hoặc giảm theo thời gian, diễn

biến thị trường chứ không chỉ phụ thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay giá trị thực sự.

Ví dụ: Công ty Cổ phần FPT có 1.097.026.572 cổ phiếu được bán với giá 86.000đ/cổ phiếu.

=> Giá trị vốn hóa thị trường của Công ty Cổ phần FPT sẽ là 1.097.026.572 * 86.000 = 94,344,285,192,000
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Vốn hóa thị

trường

Giá trị

1 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu đang

lưu hành



Chỉ số P/E (Price to Earning ratio) là chỉ số đánh giá mối quan hệ giữa giá thị trường của cổ phiếu (Price) với thu nhập trên một cổ phiếu (EPS).

Ý nghĩa của chỉ số này thể hiện mức giá bạn sẵn sàng trả cho cổ phiếu của một doanh nghiệp dựa trên lợi nhuận (thu nhập) của doanh nghiệp

đó.

3.8. CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH GIÁ – P/E
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Giá thị trường của cổ phiếu

Thu nhập trên một cổ phiếu

Ví dụ: Giả sử giá thị trường tại thời điểm 10/08/2022 của cổ phiếu FPT là 86.000 đồng, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm của công

ty này là 4.490 đồng. Như vậy, P/E của cổ phiếu FPT là 19,15.



Chỉ số P/B (Price-to-Book ratio) là tỷ lệ được sử dụng để so sánh giá của một cổ phiếu với giá trị sổ sách của cổ phiếu đó. Tỷ lệ này được tính toán bằng

cách lấy giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu chia cho giá trị ghi sổ tại quý gần nhất của cổ phiếu đó.

3.8. CÁC CHỈ TIÊU ĐỊNH GIÁ – P/B
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Ví dụ:

Giả sử Công ty Cổ phần FPT có giá trị tài sản ghi nhận trên bảng cân đối kế toán là 56.296 tỷ đồng, tổng nợ 32.884 tỷ đồng, như vậy giá trị ghi sổ (BV) của

công ty là 23.412 tỷ đồng.

Hiện tại công ty có 1.097.026.572 cổ phiếu đang lưu hành, như vậy giá trị ghi sổ của mỗi cổ phiếu là 21.341 VND. Nếu giá thị trường của cổ phiếu đang là

86.000 VND, thì P/B của cổ phiếu được tính như sau:

P/B = 
𝟖𝟔.𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟏.𝟑𝟒𝟏
= 4

Giá thị trường của cổ phiếu

Thu nhập trên một cổ phiếu



▪ Năng lực quản trị, điều hành tốt

▪ Mô hình kinh doanh bền vững

▪ Thị phần lớn dẫn đầu ngành

▪ Tài chính vững mạnh

CÁC CÔNG TY TỐT CÓ ĐẶC ĐIỂM CHUNG
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3.9. KẾT LUẬN

➢ Tài liệu trên đây đã hướng dẫn cho các bạn hiểu được cách phân

tích công ty cơ bản.

➢ Tuy nhiên, các công ty trong thực tế có thể rất đa dạng và phức

tạp. Do đó để phân tích thành thạo, bạn cần phải có một quá trình

tích lũy kinh nghiệm cho bản thân thông qua việc thực hành.

➢ Làm giàu thêm kiến thức về phân tích cơ bản trong chuyên mục

đào tạo tại Website ABS: https://www.abs.vn/kiem-tien-tu-phan-

tich-co-ban/
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Bắt đầu hành trình đầu tư của bạn cùng ABS Invest - Ứng dụng
giao dịch Cổ phiếu tốt nhất Việt Nam 2023 theo Global Business
Outlook. Tải App ngay:

https://www.abs.vn/kiem-tien-tu-phan-tich-co-ban/
https://www.abs.vn/kiem-tien-tu-phan-tich-co-ban/
https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.abs.app&fbclid=IwAR2phA7JqzSFK2zU_EvnDSljT7JWTK1PXIIGdm-t0jQIoYd8cj8sujux7qk
https://apps.apple.com/us/app/abs-invest/id1633376332?uo=4


4. Phân tích kỹ thuật
Nhập môn PTKT



PHÂN TÍCH KỸ THUẬT LÀ GÌ

▪ Phân tích kỹ thuật (PTKT) là nghiên cứu về hành động thị

trường trong quá khứ để đánh giá những gì thị trường

có thể làm trong tương lai.

▪ Về cơ bản nhất, đó là nghiên cứu về giá cả và khối lượng

(trái tim và linh hồn)

▪ Phân tích kỹ thuật không quan tâm đến “nội tại" của một

công ty.

03 “TRIẾT LÝ” CỦA PTKT

▪ Hành động thị trường chiết khấu mọi thứ
▪ Giá di chuyển theo xu hướng
▪ Lịch sử lặp lại chính nó



▪ Biểu đồ chứng khoán chỉ đơn giản là một đại diện trực quan về giá hoặc chỉ số của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định.
Trên biểu đồ, trục y (trục tung) đại diện cho thang giá và trục x (trục ngang) đại diện cho thang thời gian.

BIỂU ĐỒ LÀ GÌ

Biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất là biểu đồ hình nến (ảnh minh họa)



• Trong PTKT có một câu nói nổi tiếng: “Trend is your friend”, tức là giao dịch thuận theo xu hướng thị trường sẽ giúp bạn có tỷ lệ thành công cao hơn và hạn chế thua 

lỗ.

• Xu hướng là hướng mà giá đang di chuyển, dựa trên vị trí của chúng trong quá khứ.

• Xu hướng được tạo thành từ các đỉnh và đáy. Chính hướng của những đỉnh và đáy đó tạo nên xu hướng của thị trường. Cho dù những đỉnh và đáy đó đang di chuyển 

lên, xuống hay đi ngang cho thấy hướng của xu hướng.

CÁC XU HƯỚNG CHÍNH

XU HƯỚNG TĂNG01

02

03

Được tạo thành từ các đỉnh và đáy tăng dần. 

Mức cao hơn và mức thấp cao hơn

Được tạo thành từ các đỉnh và đáy giảm dần. 

Thấp hơn mức cao và mức thấp thấp hơn.

Khi giá đi ngang trong một phạm vi ngang.

XU HƯỚNG GIẢM

XU HƯỚNG ĐI NGANG









MỐI QUAN HỆ VỚI 
THÔNG TIN VĨ MÔ



Đại dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện tại
Việt Nam vào đầu năm 2020 và diễn biến
hết sức phức tạp. Thời điểm đó, thị
trường chứng khoán Việt Nam cũng trở
nên đầy biến động.

“Cụ thể, tháng 3/2020 khi VN bắt đầu bùng dịch Covid-19, TTCK đã giảm
xuống mức 650đ sau đó hồi phục tới tháng 4/2021. Do các chính
sách kiểm soát dịch, số đông người dân bắt đầu tham gia đầu tư vào thị
trường chứng khoán. Điều này đã dẫn đến những phiên tăng điểm mạnh
nhất từ tính từ đầu năm 2001, thiết lập đỉnh lịch sử sau 20 năm ở mức
1.268,28 điểm với giá trị giao dịch trong ngày cao đạt 22.464 tỷ đồng,
đánh dấu một bước ngoặt mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam.”

TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 





▪ Thông tin Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ việc bán chui
cổ phiếu ngày 10/1/2022 phát đi chiều ngày 29/3 đã gây xôn xao cả thị trường chứng khoán.

▪ Trong khắp các room, nhiều nhà đầu tư bày tỏ lo lắng sẽ mất trắng tay khi trót ôm cổ phiếu họ FLC.

▪ Tác động rõ nhất là nhóm cổ phiếu nhà họ Q khi giảm sàn vài phiên liên tiếp

TÁC ĐỘNG CỦA VỤ VIỆC KHỞI TỐ BẮT 

GIAM ÔNG TRỊNH VĂN QUYẾT

Nhóm cổ phiếu FLC bị bán tháo phiên thứ 3 liên tiếp (30/3)





▪ Gần đây nhất kể đến là ảnh hưởng của Nga với Ukraine gây nên ảnh hưởng kéo dài và dẫn tới giá dầu tăng cao gây
nên lạm phát toàn cầu

▪ Chỉ số VN-Index đã ghi nhận mức giảm trên 1% trong ngày 24/02/2022 một phần do ảnh hưởng từ tâm lý của thị
trường quốc tế sau khi diễn biến căng thẳng Nga - Ukraine leo thang.

TÁC ĐỘNG CỦA

CHIẾN TRANH NGA-UKRAINE





ƯU ĐIỂM

▪ Phân tích kỹ thuật thường được dùng để xác định thời điểm

giao dịch với tỷ lệ chính xác cao, mang lại kết quả nhanh, dễ sử

dụng.

▪ Nhờ vào chỉ báo và các mô hình được phát triển bởi các chuyên

gia có nhiều kinh nghiệm, nhà đầu tư có thể sử dụng phương

pháp giao dịch này có thể thiết lập các lệnh thị trường một cách

phù hợp.

NHƯỢC ĐIỂM

▪ Không phải tất cả các mô hình và chỉ báo đều đưa ra tín hiệu

chính xác tuyệt đối ở mọi thời điểm, nó chỉ mang tính chất

tương đối vì thị trường chứng khoán có nhiều yếu tố biến động

không thể lường trước và không thể được phát hiện thông qua

phân tích kỹ thuật . Do đó nên kết hợp nhiều công cụ lại với

nhau để đưa ra dự đoán chuẩn xác hơn.

▪ Các nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông và áp

dụng phân tích kỹ thuật cứng nhắc dẫn đến quyết định giao dịch

của mình bị sai lệch.



4.2 Phân tích kỹ thuật
Giá trong PTKT



Phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ kỹ thuật soi giá và khối lượng theo thời gian
nhằm dự báo XU HƯỚNG GIÁ tiếp theo của cổ phiếu



Với các chuyên gia
về PTKT thì "price is 
king". Giá đóng vai
trò quan trọng trong
chiến lược trading và
nên nhớ rằng, không
được để cảm xúc lấn
át ý chí.

Trong PTKT tin tức về
doanh nghiệp/thị
trường đều ảnh hưởng
vào giá của Cổ phiếu, do 
đó cần phải tin vào tín
hiệu của giá (tin tức..), 
không nên tin vào điều
bạn nghĩ. 



Nhắc lại bài cũ một lần nữa, thì PTKT dự báo xu hướng tâm lý để dự báo xu hướng giá và gần như mỗi
mức giá sẽ phản ánh được một cột mốc tâm lý của thị trường

Hiểu được các cột mốc tâm lý/mức giá này thì chính là lúc nhà đầu tư hiểu được bản chất của Giá trong
PTKT.



• Mức giá thấp nhất đã chạm đến trong quá khứ sẽ là mức hỗ trợ của giá cổ phiếu đó. Mức
giá này có thể gọi là “đáy”.

• Bởi tâm lý chung của thị trường xác định đó sẽ là mức giá thấp nhất của cổ phiếu, từ đó
phát sinh cầu “bắt đáy”

ĐÁY LÀ GÌ



• Mức giá cao nhất của cổ phiếu đã đạt đến trong quá khứ sẽ là mức cản của giá cổ phiếu đó. 
Mức giá này có thể được gọi là “đỉnh”

• Bởi tâm lý chung của thị trường xác định đó sẽ là mức giá cao nhất cổ phiếu có thể đạt 
được. Từ đó phát sinh hiện tượng “chốt lời”.

ĐỈNH LÀ GÌ



4.3. Phân tích kỹ thuật
Khối lượng trong PTKT



• Qua các bài trước, NĐT đã hiểu được cốt lõi của PTKT chính là giá và khối lượng với mục
tiêu chính là việc xác định được xu hướng giá trong tương lai của cổ phiếu.

• Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, giá tăng chưa chắc đã là tín hiệu đáng mừng. Đó chính
là lúc NĐT cần phải chú ý đến điều cốt lõi thứ 2 –
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH.



Khi một cổ phiếu đang trong đà tăng thì câu hỏi đặt ra là: Khi
nào cổ phiếu đó sẽ giảm?

Nói cách khác chính là việc phải xác nhận xu hướng
tăng/giảm của cổ phiếu có thật sự rõ ràng không.



Đó chính là lúc các NĐT sử dụng đến yếu tố Khối lượng giao dịch “KLGD”
(trong 1 khoảng thời gian) để xác nhận/bác bỏ xu hướng giá.

Tất nhiên KLGD không phải yếu tố duy nhất cần phải xem xét đến, nhưng những gì cơ bản thì
thường hiệu quả trong đa phần các trường hợp.



1) Tín hiệu tăng giá – Bullish

- Vượt cản với volume bùng nổ (hình minh họa 1). Thông thường khi chạm đến mức cản - mức mà áp lực bán tăng cao 

thì giá cổ phiếu có xu hướng quay đầu giảm lại;

- Cả giá và volume tăng đều qua thời gian;

- Giá tăng nhưng volume giảm dần hoặc ở mức trung bình thấp (đó là khi nhà đầu tư không còn quan tâm nhiều đến cổ 

phiếu mà tìm đến các cổ phiếu khác)

CÁC TÍN HIỆU TRONG PHÂN TÍCH KLGD



TRƯỜNG HỢP GIÁ VÀ VOLUME TĂNG BÙNG NỔ TẠI PHIÊN 
24/8/2020 CỦA DGC. SAU ĐÓ DGC VẪN GIỮ VỮNG TREND 
TĂNG DÀI HẠN ĐẾN 2022.



2) Các trường hợp giảm giá 

- Giảm mạnh kèm volume lớn (hình minh họa 1)

- Giá giảm, volume tăng (nhà đầu tư tăng dần độ nghi ngờ về cổ phiếu và bán tháo)

- Giá giảm, volume giảm (giá giảm nhưng số lượng nđt bán ngày càng ít, nhà đầu tư có thể tìm kiếm mức 

hỗ trợ để mua cổ phiếu)

CÁC TÍN HIỆU TRONG PHÂN TÍCH KLGD



TRƯỜNG HỢP GIÁ GIẢM KÈM VOLUME LỚN TẠI 1 PHIÊN

TRƯỜNG HỢP PHIÊN NGÀY 05/08/2018 CỦA MÃ HPG GIẢM 
SÀN KÈM VOL LỚN NHẤT THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI KHI NĐT BÁN 
THÁO VỚI SỐ LƯỢNG LỚN. SAU NGÀY NÀY, HPG BƯỚC VÀO 
GIAI ĐOẠN DOWNTREND DÀI HẠN ĐẾN KHI CHẠM ĐÁY VÀO 
NĂM 2019.



TRƯỜNG HỢP CẢ GIÁ VÀ VOLUME CÙNG GIẢM 
DẦN QUA CÁC PHIÊN



4.4 Phân tích kỹ thuật
Bốn chỉ báo phổ biến trong PTKT



Trong tài liệu này, ABS sẽ giới thiệu với các nhà đầu tư 4 chỉ báo kỹ thuật được
sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật:

1. Đường trung
bình động– MA

4. Chỉ số biến 
động chênh lệch 
hội tụ trung bình 
trượt - MACD 

2. Chỉ báo sức
mạnh tương đối -
RSI

3. Dải Bollinger -
Bollinger band
 



1. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG - MA

Xác định đường trung bình là cách “làm mượt” biến động giá theo thời gian. Nghĩa là bạn lấy giá trị trung bình của giá đóng trong
một khoảng thời gian “x”. Ví dụ: MA10 là trung bình giá đóng cửa trong 10 phiên gần nhất

▪ Đường trung bình hỗ trợ người sử dụng nhìn nhận được xu hướng của giá trong quá khứ và từ đó hỗ trợ cho người sử dụng
xác định được xu hướng của giá trong tương lai. Cũng chính vì thế, MA là chỉ báo “chậm”, tức là khi giá đã tạo đỉnh xong rồi
thì đường MA mới tạo đỉnh.

▪ Tuy đưa tín hiệu chậm nhưng MA chỉ được ra xu hướng của giá tương đối chính xác do đã loại bỏ được các ảnh hưởng ngắn
hạn gây nhiễu. Đường MA trong chu kỳ càng dài thì càng “chậm” và loại được càng nhiều ảnh hưởng nhiễu ngắn hạn.



1. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG - MA

1 2 3

03 đường MA thường gặp trong PTKT

1) Đường SMA (Simple Moving Average): đường trung bình trượt đơn 
giản:

Đây là loại có công thức tính đơn giản nhất trong 3 loại đường MA. Để xác định giá
trị của SMA người ta lấy trung bình cộng của toàn bộ mức giá đóng cửa xét trong số
kỳ nhất định. Cũng là đường MA “chậm” nhất.

2) Đường EMA (Exponential Moving Average): đường trung bình trượt 
hàm mũ

Đường EMA đặt trọng tâm vào những biến động của giá tại thời điểm gần nhất, và
giảm dần sự ảnh hưởng đối với những biến động càng xa so với thời điểm hiện tại.
Quan niệm đằng sau đường EMA là giá chứng khoán ở thời điểm gần nhất sẽ có tác
động lớn đến xu hướng giá chứng khoán đó trong tương lai. Đường MA này mang
tín hiệu nhanh hơn SMA.

3) Đường WMA (Weighted Moving Average): đường trung bình trượt có
trọng số

Giống như đường EMA, đường WMA cũng đặt trọng tâm vào những biến động về
giá tại thời điểm gần nhất. Thông thường trọng số của đường WMA chính là khối
lượng giao dịch của chứng khoán. Nhờ đó đường WMA vừa “nhanh” vừa đánh giá
được chất lượng của giá (dòng tiền).



2. CHỈ BÁO SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI - RSI

▪ Chỉ số RSI dùng để đo sức mạnh hoặc độ yếu tương đối của một loại chứng khoán khi nó tự so sánh với chính nó trong một khoảng thời
gian nhất định (thường dùng là 14 ngày). RSI là một công cụ đo dao động (oscillator) có biên trên và biên dưới dao động 0-100. Đường
trung bình nằm giữa màu xám 50.

Chỉ báo RSI có 3 vùng chính:

▪ Vùng từ 30 – 70: vùng lưỡng lự. Khi RSI đi ngang vùng này nghĩa rằng cả giá và khối lượng của cổ phiếu đi ngang, cho một xu hướng
không rõ ràng của cổ phiếu.

▪ Vùng trên 70: vùng quá mua. Khi RSI ở trên vùng 70 cho thấy chứng khoán đã được đẩy giá lên mức đỉnh (quá mua) và tiềm ẩn rủi ro
giảm.

▪ Vùng dưới 30: vùng quá bán. Khi RSI ở dưới vùng 30 cho thấy chứng khoán đã bị bán gần chạm đáy (quá bán) và tiềm ẩn khả năng tăng
trở lại.



Ví dụ: Tương quan giữa RSI và giá

Vùng quá bán, cổ phiếu có khả năng bật tăng trở lại

Vùng quá mua, cổ phiếu có rủi
ro giảm giá

ĐỈNH

ĐÁY



▪ Đường giá xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua
được hình thành khi đường giá xuống và chạm dải
Bollinger dưới thì khả năng bật lên lại của đường giá sẽ
có thể xuất hiện.

▪ Đường giá lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được
hình thành khi đường giá lên và chạm dải Bollinger trên
thì khả năng bật xuống lại của đường giá sẽ có thể xuất
hiện.

3. DẢI BOLLINGER - BOLLINGER BAND



Ví dụ: Dao động của giá cổ phiếu trong dải
Bollinger Band



4. CHỈ SỐ BIẾN ĐỘNG CHÊNH LỆCH HỘI TỤ TRUNG BÌNH TRƯỢT- MACD

Đường MACD được tính bằng độ chênh lệch giữa 2 trung bình trượt số mũ. Thông thường đó là 2 trung bình trượt số mũ của 2 chu kỳ 12 
ngày và 26 ngày.

Cấu tạo của chỉ báo MACD:

Đường MACD = EMA (12) – EMA (26)
Đường Signal: Đây chính là đường EMA (9) của đường MACD
Histogram = Đường MACD – Đường Signal 

Thông thường, đường màu xanh là đường MACD và đường màu đỏ là đường Signal



4. CHỈ SỐ BIẾN ĐỘNG CHÊNH LỆCH HỘI TỤ TRUNG BÌNH TRƯỢT- MACD

Các tín hiệu khi sử dụng chỉ báo MACD

Tín hiệu mua: Tín hiệu mua xuất hiện khi đường MACD cắt và nằm phía trên đường zero.
Tín hiệu bán: Khi MACD cắt và nằm phía dưới đường zero thì tín hiệu bán xuất hiện

Những tín hiệu cảnh báo này thường xuất hiện rất trễ. Nếu sử dụng sự giao cắt của đường tín hiệu và đường MACD thì tín hiệu mua bán sẽ 
xuất hiện sớm và nhanh hơn.

Tín hiệu mua: Xuất hiện khi đường MACD cắt và nằm phía trên đường tín hiệu của MACD.
Tín hiệu bán: xuất hiện khi đường MACD cắt và nằm phía dưới đường tín hiệu của MACD.



➢ Mỗi chỉ báo kỹ thuật có ưu, nhược điểm riêng.
Do đó Nhà đầu tư không nên sử dụng chỉ báo kỹ
thuật một cách riêng lẻ mà nên kết hợp một
cách hợp lý để có được hiệu quả sử dụng tốt
nhất.

➢ Tích lũy thêm kiến thức về phân tích kỹ thuật
trong chuyên mục đào tạo tại Website ABS:
https://www.abs.vn/phan-tich-ky-thuat/

https://www.abs.vn/phan-tich-ky-thuat/


TẢI ỨNG DỤNG ABS INVEST 
LỰA CHỌN HÀNG ĐẦU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MỚI

➢ Mở tài khoản đầu tư chỉ 1 phút
➢ Sinh lời tối ưu sau 1 đêm

➢ Cập nhật kiến thức đầu tư, tài chính mỗi ngày ngày

https://play.google.com/store/apps/details?id=vn.abs.app&fbclid=IwAR2phA7JqzSFK2zU_EvnDSljT7JWTK1PXIIGdm-t0jQIoYd8cj8sujux7qk
https://apps.apple.com/us/app/abs-invest/id1633376332?uo=4
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